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Đơn vị FixHome - Sửa nhà Thanh Hoá đưa ra báo giá theo các công việc thực hiện như sau:

I
PHẦN KHUÔN HỌC (GỖ LIM NAM PHI, SƠN 

PU G8)

1 Khuôn học đơn md            1,0 450.000                               450.000 

2 Khuôn học đơn cửa lật md            1,0 550.000                               550.000 

3 Khuôn học kép md            1,0 900.000                               900.000 

4 Khuôn học kép vòm md            1,0 1.500.000                         1.500.000 

II
PHẦN CÁNH CỬA (GỖ LIM NAM PHI, SƠN PU 

G8)

5 Cửa ván đặc khung non nổi m2            1,0 2.650.000                         2.650.000 

6 Cửa kính thường khung non nổi m2            1,0 2.300.000                         2.300.000 

7 Cửa kính cường lực khung non nổi m2            1,0 2.700.000                         2.700.000 

8 Cửa ván đặc soi viền khung m2            1,0 2.250.000                         2.250.000 

9 Cửa kính soi viền khung m2            1,0              2.100.000              2.100.000 

10 Nẹp md            1,0                   90.000                   90.000 

11 Nẹp cong md            1,0                 140.000                 140.000 

12 Ô thoáng kính thường m2            1,0              2.300.000              2.300.000 

13 Song hoa m2            1,0              2.100.000              2.100.000 

II PHẦN CÁNH CỬA (SẮT HỘP MẠ KẼM)

14 Cửa sắt hộp mạ kẽm sơn tĩnh điện m2            1,0 1.100.000                         1.100.000 

III PHẦN PHỤ KIỆN (LOẠI CƠ BẢN)

15 Bản lề cái            1,0                   40.000                   40.000 

16 Chốt cái            1,0                   35.000                   35.000 

17 Khoá Inox Viettep cửa đôi Bộ            1,0                 650.000                 650.000 

18 Khoá Inox Viettep cửa đơn Bộ            1,0                 450.000                 450.000 

19 Clemon Bộ            1,0                 180.000                 180.000 

           16.630.000 

Bằng chữ:

* LƢU Ý:

Đơn giá cung cấp lắp đặt trên địa phận thành phố thanh hóa bán kính 5km.

Đơn giá trên chưa bao gồm 10% VAT

Thanh toán: Lần 1: Tạm ứng 50% giá trị, Sau khi hoàn thành thanh toán số tiền còn lại.

Quý khách có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin sau đây:

Số tài khoản: 0781000434085 - Hoàng Minh Toàn - Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tp Thanh Hoá

Rất mong sự hợp tác của Quý Khách!

Tổng cộng

Thời gian thi công dự kiến: …. ngày. Ngày dự kiến thực hiện: ……………….

Thanh Hóa, ngày ….. tháng ….. năm …...

PHÊ DUYỆT CỦA BÊN A FIXHOME - SỬA NHÀ THANH HOÁ

Địa chỉ: TP Thanh Hóa - Thanh Hoá

FixHome xin kính chào Quý Khách!

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Đơn vị
 KL tạm 

tính 
 Đơn giá (VNĐ) Thành tiền

Họ Và Tên: Khách hàng A                            Sđt: 0978.ABC.ABC

        FIXHOME - SỬA NHÀ THANH HOÁ

                     Địa chỉ: Trụ sở 1: Thôn 2 - Hoằng Long - Tp Thanh Hoá - Thanh Hoá

                                   Trụ sở 2: Thôn Châu Thành - Quảng Châu - Tp Sầm Sơn - Thanh Hoá

                 Xưởng sản xuất: Quảng Vinh - Quảng Xương - Thanh Hoá

Hotline: 0868.555.399 – 0948.555.399               

 Website: www.suanhathanhhoa.com  

Thời gian báo giá:

Hiệu lực:

BÁO GIÁ THI CÔNG

(Công trình: Cửa gỗ lim nam phi)

Thông tin khách hàng:


